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DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định

 
	88/2019/NĐ-CP

Ngày 14/11/2019
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	31/12/2019
	

	2. 
	Nghị định
	86/2019/NĐ-CP

Ngày 14/11/2019
	Quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	15/01/2020
	

	3. 
	Quyết định
	2/2020/QĐ-TTg

Ngày 10/01/2020
	Quyết định 2/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	01/3/2020
	

	4. 
	Thông tư
	15/2020/TT-NHNN

Ngày 20/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/02/2021
	

	5. 
	Thông tư
	14/2020/TT-NHNN

Ngày 16/11/2020
	Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2021
	

	6. 
	Thông tư
	13/2020/TT-NHNN

Ngày 13/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	28/12/2021
	

	7. 
	Thông tư
	12/2020/TT-NHNN

Ngày 11/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	11/11/2020
	

	8. 
	Thông tư
	11/2020/TT-NHNN

Ngày 02/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành
	17/12/2020
	

	9. 
	Thông tư
	10/2020/TT-NHNN

Ngày 02/11/2020
	Sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
	01/01/2021
	

	10. 
	Thông tư
	09/2020/TT-NHNN

 Ngày 21/10/2020
	Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2021
	

	11. 
	Thông tư
	08/2020/TT-NHNN

 Ngày 14/08/2020
	Sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/10/2020
	

	12. 
	Thông tư
	07/2020/TT-NHNN

Ngày 30/06/2020
	Về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	14/8/2020
	

	13. 
	Thông tư
	06/2020/TT-NHNN

Ngày 30/06/2020
	Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/8/2020
	

	14. 
	Thông tư
	05/2020/TT-NHNN

Ngày 07/05/2020
	Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	07/5/2020
	

	15. 
	Thông tư
	04/2020/TT-NHNN

Ngày 31/03/2020
	Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/4/2020
	

	16. 
	Thông tư
	03/2020/TT-NHNN

 Ngày31/03/2020
	Quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	15/5/2020
	

	17. 
	Thông tư
	02/2020/TT-NHNN

Ngày 30/03/2020
	Hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	15/5/2020
	

	18. 
	Thông tư
	01/2020/TT-NHNN

Ngày 13/03/2020
	Quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	13/3/2020
	

	19. 
	Thông tư
	38/2019/TT-NHNN

Ngày 31/12/2019
	Quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	19/02/2020
	

	20. 
	Thông tư
	37/2019/TT-NHNN

 Ngày 31/12/2019
	Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	02/3/2020
	

	21. 
	Thông tư
	36/2019/TT-NHNN

Ngày 31/12/2019
	Thông tư 36/2019/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	20/02/2020
	

	22. 
	Thông tư
	34/2019/TT-NHNN

Ngày 31/12/2019
	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vĩ mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	14/02/2020
	

	23. 
	Thông tư
	33/2019/TT-NHNN

Ngày 31/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	19/02/2020
	

	24. 
	Thông tư
	32/2019/TT-NHNN

Ngày 31/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	14/02/2020
	

	25. 
	Thông tư
	31/2019/TT-NHNN

Ngày 30/12/2019
	Quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/3/2020
	

	26. 
	Thông tư
	30/2019/TT-NHNN

Ngày 27/12/2019
	Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban h
	01/3/2020
	

	27. 
	Thông tư
	29/2019/TT-NHNN

Ngày 27/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	12/02/2020
	

	28. 
	Thông tư
	28/2019/TT-NHNN

Ngày 25/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/4/2020
	

	29. 
	Thông tư
	27/2019/TT-NHNN

Ngày 25/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/5/2020
	

	30. 
	Thông tư
	26/2019/TT-NHNN

Ngày 23/12/2019
	Sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/3/2020
	

	31. 
	Thông tư
	25/2019/TT-NHNN

Ngày 02/12/2019
	Sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	17/01/2020
	

	32. 
	Thông tư
	24/2019/TT-NHNN

 Ngày 28/11/2019
	Quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	18/01/2020
	

	33. 
	Thông tư
	23/2019/TT-NHNN
 Ngày 22/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	07/01/2020
	

	34. 
	Thông tư
	22/2019/TT-NHNN

 Ngày 15/11/2019
	Quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2020
	

	35. 
	Thông tư
	21/2019/TT-NHNN

 Ngày 14/11/2019
	Sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2020
	

	36. 
	Thông tư
	20/2019/TT-NHNN

 Ngày 14/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	14/11/2019
	

	37. 
	Thông tư
	19/2019/TT-NHNN

 Ngày 05/11/2019
	Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2020
	

	38. 
	Thông tư
	18/2019/TT-NHNN

 Ngày 04/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	01/01/2020
	

	39. 
	Thông tư
	17/2019/TT-NHNN

 Ngày 31/10/2019
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	16/12/2019
	

	40. 
	Thông tư
	16/2019/TT-NHNN

 Ngày 22/10/2019
	Quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
	09/12/2019
	

	41. 
	Thông tư
	84/2020/TT-BTC

Ngày 01/10/2020
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
	15/11/2020
	

	42. 
	Thông tư
	80/2020/TT-BTC

Ngày 03/09/2020
	Về hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
	19/10/2020
	

	43. 
	Thông tư
	05/2020/TT-BTC

Ngày 20/01/2020
	Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
	07/5/2020
	

	44. 
	Thông tư
	28/2020/TT-BTC

Ngày 17/04/2020
	Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành
	02/6/2020
	

	45. 
	Thông tư
	26/2020/TT-BTC

Ngày 14/04/2020
	Sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
	29/5/2020
	

	46. 
	Thông tư
	20/2020/TT-BTC

 Ngày 01/04/2020
	Sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành
	20/5/2020
	

	47. 
	Thông tư
	18/2020/TT-BTC

Ngày 31/03/2020
	Thông tư 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
	15/5/2020
	

	48. 
	Thông tư
	03/2020/TT-BTC

Ngày 06/01/2020
	Bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	20/02/2020
	

	49. 
	Thông tư
	87/2019/TT-BTC

Ngày 19/12/2019
	Về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/02/2020
	

	50. 
	Thông tư
	82/2019/TT-BTC

Ngày 15/11/2019
	Sửa đổi Thông tư 89/2014/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	30/12/2019
	


Tổng cộng: 50 văn bản
                         Giám đốc                                             Trưởng Phòng                                              Người Thực hiện 

                       Đào Chuẩn                                   Nguyễn Thị Thủy Phương                                     Lê Thanh Bình







